KHỐI LỚP 1
(Thực hiện từ 24/8/2015 đến…............/20   )

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	TH Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Thủ công
	Tiếng Việt
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	BD Toán
	TH T Việt
	
	TH Toán

	
	
	2
	TN&XH
	BD T Việt
	TH T Việt
	
	TH Toán

	
	
	3
	Âm nhạc
	
	BD T Việt
	
	BD Toán

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	1B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	TH Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Thủ công
	Toán
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	TH T Việt
	BD Toán
	TH Toán
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	TH T Việt
	BD T Việt
	TH Toán
	

	
	
	3
	TN&XH
	BD T Việt
	
	BD Toán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	1C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục
	TH Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Thủ công
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TN&XH
	TH Toán
	TH T Việt
	BD Toán
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	TH Toán
	TH T Việt
	BD T Việt
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	BD Toán
	BD T Việt
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


                                                       KHỐI LỚP 2

(Thực hiện từ 24/8/2015 )

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2A
	Sáng
	1
	Chào cờ 
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Thủ công

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TN&XH
	Tiếng Việt
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	BD Toán
	TH Toán
	TH Toán
	Thể dục
	

	
	
	2
	BD T Việt
	TH T Việt
	Mĩ thuật
	BD Toán
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	TH T Việt
	BD T Việt
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	2B
	Sáng
	1
	Chào cờ 
	Toán
	Toán
	Toán
	Thủ công

	
	
	2
	Toán
	Đạo đức
	TN&XH
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	BD Toán
	Âm nhạc 
	TH toán
	BD Toán
	

	
	
	2
	BD T Việt
	TH Toán
	TH T Việt
	Thể dục
	

	
	
	3
	
	TH T Việt
	Mĩ thuật
	BD T Việt
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	2C
	Sáng
	1
	Chào cờ 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	TN&XH
	Thể dục
	Thủ công

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SH lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	BD Toán
	Mĩ thuật
	TH Toán
	BD Toán

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	TH Toán
	TH T Việt
	BD T Việt

	
	
	3
	
	BD T Việt
	TH T Việt
	Thể dục
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


                                                     KHỐI LỚP 3

(Thực hiện từ 24/8/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Mĩ Thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TN&XH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	4
	Tiếng Việt
	TCông (Hảo)
	T. Anh
	T. Anh
	SH Lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TH Toán
	Thể dục
	Thể dục
	Đạo đức
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Âm Nhạc
	BD Toán
	

	
	
	3
	TH T Việt
	
	TN&XH
	BDT Việt
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	3B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	T. Anh
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TN&XH
	Toán
	Tiếng Việt
	Thủ công

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ Thuật
	T. Anh
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SH Lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Âm Nhạc
	BD Toán
	

	
	
	2
	TH Toán
	Thể dục
	TN&XH
	Đạo đức
	

	
	
	3
	TH T Việt
	
	Thể dục
	BDT Việt
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	3C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Mĩ Thuật
	Tiếng Anh
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	TN&XH
	T Công
	Tiếng Việt
	SH Lớp

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TH Toán
	Thể dục
	TN&XH
	BD Toán
	

	
	
	2
	TH T Việt
	Tiếng Anh
	Thể dục
	BDT Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	Âm Nhạc
	Đạo đức
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 4

(Thực hiện từ 24/8/2015.)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Thể dục

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Lịch sử
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Địa lí
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	5
	
	
	
	
	SH Lớp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Thể dục
	BD Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	Kĩ thuật
	BDT Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	3
	Khoa học
	Mĩ thuật
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	4B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Địa lí
	Thể dục

	
	
	3
	Toán
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Lịch sử
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	5
	
	
	
	
	SH Lớp

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	BD Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	2
	Thể dục
	Mĩ thuật 
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	3
	Kĩ thuật
	BDT Việt
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	4C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Đạo đức
	 Lịch sử
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Địa lí
	Tiếng Việt

	
	
	5
	
	
	
	
	SH Lớp

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	Mĩ thuật 
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	Khoa học
	BD Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	

	
	
	3
	Thể dục
	BDT Việt
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 5

(Thực hiện từ 24/8/2015.)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Mĩ Thuật
	Tập đọc
	Kĩ thuật
	Âm nhạc

	
	
	3
	Đạo đức
	Khoa học
	Thể dục
	Kể chuyện
	LT&C

	
	
	4
	Tập đọc
	Chính tả
	LT&C
	TL Văn
	TL Văn

	
	
	5
	Thể dục
	
	
	
	SH Lớp

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	Lịch sử
	
	TH T Việt
	Tiếng Anh

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Địa lí
	
	BD T Việt
	Tiếng Anh

	
	
	3
	
	Khoa học
	
	BD Toán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	5B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Thể dục 
	Kể chuyện 
	LT&C

	
	
	3
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Kĩ thuật 
	Âm nhạc 

	
	
	4
	Đạo đức
	Chính tả
	LT&C
	TL Văn
	TL Văn

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	SH Lớp

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Lịch sử
	TH T Việt
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Địa lí
	BD T Việt
	

	
	
	3
	
	
	Khoa học
	BDToán
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	5C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc

	
	
	2
	Thể dục 
	Khoa học
	Toán
	TL Văn
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT&C

	
	
	4
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	LT&C
	Kĩ thuật 
	TL Văn

	
	
	5
	Đạo đức
	
	
	
	SH Lớp

	
	Chiều
	1
	
	TH T Việt
	Tiếng Anh
	Lịch sử
	Tiếng Anh

	
	
	2
	
	BD T Việt
	Tiếng Anh
	Địa lí
	Tiếng Anh

	
	
	3
	
	BD Toán
	
	Khoa học
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


